
Phụ lục số 1
Kế hoạch cung ứng sản phẩm quản lý, bảo trì đường sắt quốc gia năm 

của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
(Kèm theo Quyết định số / ngày... tháng ... năm... của 

Bộ Giao thông vận tải).

Đơn vị: Triệu đồng
Sô
TT

Nhiệm vụ Đon vị 
tính

Khôi lượng 
qui đổi

Kinh phí

I Sửa chữa thường xuyên:
1 Sửa chữa thường xuyên định kỳ:

Tên sản phẩm:
1.1 -
1.2 - ......
1.3
2 Sửa chữa khẩn cấp:

2.1
2.2
3 Sửa chữa v ừ a :

3.1
3.2
II Sửa chữa lớn:

Tên công trình:
1
2

III Tông kinh phí trọ’ cấp 2 quỹ khen thưởng, 
phúc lợi.

IV Dự phòng kỉnh phí khắc phục hậu quả do 
sự cố, thiên tai, tai nạn giao thông.



Phu lục số 2
r   Kê hoạch cung ứng sản phẩm quản lý, bảo trì đường sắt quốc gia năm ...

của đơn vị................................................. .
( Kèm theo Quyết định số / ngày... tháng ... năm của 

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam).

Đơn vị: Triệu đồng
Số
TT

Nhiệm vụ Đơn vị 
tính

Khối 
lượng 

qui đổi

Đơn giá Kinh
phí

I Sửa chữa thường xuyên:
1 Sửa chữa thường xuyên định kỳ:

Tên sản phẩm:
1.1 - .....
1.2 - ......
1.3
2 Sửa chữa khẩn cấp:

2.1
2.2
3 Sửa chữa vừa :

3.1
3.2
II Sửa chữa lớn:

Tên công trình:
1
2 1 -......

III Nhiệm vụ khắc phục hậu quả do sự cố, 
thiên tai, tai nạn giao thông

IV Kinh phí trợ cấp 2 quỹ khen thưởng, phúc
19i *
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